
Lớp 10

1 Toán 10 29/6 Đợt 5

2 Địa lí 10 29/6 Đợt 5

3 Giáo dục KT&PL 10 29/6 Đợt 5

4 Hóa học 10 30/6 Đợt 5

5 Giáo dục thể chất 10 30/6 Đợt 5

6 HĐTN, HN 10 30/6 Đợt 5

7 Vật lí 10 01/7 Đợt 5

8 Ngữ văn 10 01/7 Đợt 5

9 Âm nhạc 10 01/7 Đợt 5

10 Sinh học 10 02/7 Đợt 5

11 Công nghệ (Trồng trọt ) 10 02/7 Đợt 5

12 Tin học 10 02/7 Đợt 5

13 Lịch sử 10 03/7 Đợt 5

14 Giáo dục QP&AN 10 03/7 Đợt 5

15 Công nghệ (TK&CN ) 10 03/7 Đợt 5

16 Tiếng Anh 10 08/7 Đợt 6

17 Mĩ thuật 10 06/7 Đợt 6

Lớp 11

1 Vật lí 11 06/7 Đợt 6

2 Ngữ văn 11 07/7 Đợt 6

3 Tin học (THƯD ) 11 06/7 Đợt 6

4 Sinh học 11 08/7 Đợt 6

5 Giáo dục thể chất 11 07/7 Đợt 6

6 Tin học (KHMT ) 11 07/7 Đợt 6

7 Toán 11 09/7 Đợt 6

Tham gia TH Đợt
Ghi 

chú

ĐƠN VỊ:…...............

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN 

THAM GIA TẬP HUẤN SỬ DỤNG BỘ SGK THỐNG NHẤT

Thời gian

(29/6 - 24/7)

Stt Tên sách

Số 

lượng 

GV 

tham 

dự

Số lượng 

GV hoàn 

bài kiểm 

tra



8 Lịch sử 11 09/7 Đợt 6

9 Địa lí 11 08/7 Đợt 6

10 Giáo dục KT&PL 11 08/7 Đợt 6

11 Âm nhạc 11 10/7 Đợt 6

12 HĐTN, HN 11 10/7 Đợt 6

13 Công nghệ (Chăn nuôi ) 11 09/7 Đợt 6

14 Tiếng Anh 11 09/7 Đợt 6

15 Hóa học 11 09/7 Đợt 6

16 Mĩ thuật 11 16/7 Đợt 7

17 Giáo dục QP&AN 11 10/7 Đợt 6

18 Công nghệ (Cơ khí ) 11 10/7 Đợt 6

Lớp 12

1 Tiếng Anh 12 10/7 Đợt 6

2 Vật lí 12 13/7 Đợt 7

3 Công nghệ (Nông nghiệp ) 12 13/7 Đợt 7

4 Tin học (THƯD ) 12 13/7 Đợt 7

5 Địa lí 12 14/7 Đợt 7

6 Công nghệ (Công nghiệp ) 12 14/7 Đợt 7

7 Tin học (KHMT ) 12 14/7 Đợt 7

8 Toán 12 15/7 Đợt 7

9 Sinh học 12 15/7 Đợt 7

10 Mĩ thuật 12 17/7 Đợt 7

11 HĐTN, HN 12 15/7 Đợt 7

12 Hóa học 12 16/7 Đợt 7

13 Ngữ văn 12 16/7 Đợt 7

14 Giáo dục thể chất 12 16/7 Đợt 7

15 Âm nhạc 12 15/7 Đợt 7

16 Lịch sử 12 17/7 Đợt 7

17 Giáo dục KT&PL 12 17/7 Đợt 7

18 Giáo dục QP&AN 12 17/7 Đợt 7


